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¡ _ 1. Mẫu nhãn hộp
' oo. eefoe 7
¡: 20ml | 20ml
' ® ; i 1 ® ; 1| THANH PHAN ; | INGREDIENT ;
iKEYTADINE ¡ Povidone lodine............... 1g | KEYTADINE ¡_ Povidone lodine........... 4s;
‘ † Tádược,nướccất vd......20ml | ! Excipienls qs.............20m !
1 2 1 1 ‡ !
+. Dungdịchdùngngoai i ¡  Confainin J 1
Cé ch Poon aden 9 eee Povidonelodine 5% `...

+ khối lượng thể tích i in ¡ wivUSP , '
Xinđọctờ Hướngdẫnsử dụng Du }

' Ị Tiêu chuẩn : TCCS 1 ce ! AsdirectedbythePhysician 1

‘ ị Bảoquản:Nơikhôráo, nhiệtđộ ! BACTERIA, VRUSES, FING : Specification: Manufacturer's ;

Í không quá3ỨC,tránhánhsáng Ì 908YSIMD Ệ ! Stooge: ơn hd le,
1 PROTOZOA 1 temperaturenotover 30°C, 1
' | avoiddirect light. ,

ì Ị KHÔNG ĐƯỢCUỐNG Ị ' ;
| Chli bexa Ti TAYTEEN a
1 ` J Ị | CHILDREN 1Sitingda, idmmac ruse | DOCK ENGDANTGC DING ¡ ok ye | CMERULYREADTHE LEAFLETBEFORE USE|
! khiphẫuthuật,tiêm chích. ce — 1
! -Chămsóc vétbing, sétkhudn ! _ — _ Ị 1

| Vétthuong hd. ' An j Sảnxuấtbởi: i
Ỉ ~ Tẩyuếdụngcụ ykhoatrước } ' ~Disinfectionofmedical devicesbefore Ị C.TYCPDƯỢCVTYTHÀIDƯƠNG ;

‘ khitiệttrùng. ' : sterilization. : 102Chílăng - TP.Hải Dương ;

| ~Bénhndm,hmda,hamkéng6n | | -Fulgan infections, skinrash, rash intersfiial | ees ;

aee oe finger hands, toes, fest of crnking water. C.TYCPSÁNG TẠO AU CHAU '
1 ' ' 1
t Ị ‡ i
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dụng,Liềudùng,Cáchdùng, Indications, Asdirected
Chéng eh ohte mgph sheng ng Dosagyandadministration bythe
Khôngđượcuống,đểxatâmtaytrẻem Contraindications,Sideeffects ) Physician

đọckỹhướngdẫntrướckhidùng Carefullyreadtheleafletbefore use.

$616SX: NgaySX: HD:

 

Keepoutof reachofchildren-Donotdrink

Tiêuchuẩn : TCCS -Bảoquản:Nơikhô ráo, nhiệt 66khongqué30°C, tránhánhsáng SÐK:

Sảnxuấtbởi:C.TYCP DƯỢCVTYTHẢIDƯƠNG Phânphối bởi:C.TYCPSÁNG TẠO ÂUCHÂU   
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1. Mẫu nhãn hộp
' PLoes ee+:
60ml 60ml

1 ® A ' ® 1THANH PHAN '
KEYTADINE Povidone lodine............. 3gj KEYTADINE |

Ỉ Tádược, nướccấtvd.....60ml ! !
+. Dungdịchdùngngoài | Containing |
"` ' Tàn | ¡ PovidonelodineS% |

Íkhối lượngthể tích baiHitng dle ekne wiv USP

i Tiéuchuan: TCCS :
I }
‘ 1 Bảo quản:Nơikhôráo,nhiệtđộ Ị Specification: Manufacturer's

khong qua 30°C, tránh ánhsing | 562g.

k i KHÔNGDƯỢCUỐNG i DONOTDRINK
| hidin: 1 peNATAMTAYTREM =} | __KEEPOUTOF REACHOFCHLDREN

-Sát trùng da,niêmmạctrước ĐỘCKỸHƯỚNGDẪNTRƯỚC KHIDÙNG ee CAREFULLY READ THELEAFLETBEFOREUSE

‘hi phẫuthuật,tiêmchích. i ~Antisepiic skin,mucousmembranesbefore

| = Chams6cvétbéng,sátkhuẩn : 1 surgeryandinjection.
! vết thươnghở. ! 1 - Carebums, antisepticopenwound. ! ak

' -Tẩyuếdmgcuylhoatwe ! SĐK Ì -E#ieámdelaldwbeldÐ® Ì CryCPDƯỢCVNTHADƯƠNG
¡ khítiệttrùng. : | sterization. | 102Chilang - TP.Hải Dương

! ...Bệnhnấm,hămda,hăm | _ Fulgan infections,skin rash,rash interstitial |
tay,ngón chân,nước PRA ca Ì_ Phânph bởioe : | G.TYCPSANG TAO AUCHAU

‘ : ' 162NgocKhanh -BaĐình -HàNội

u nhãn lo
 

   
chứaPovidonelodine5%khốilượngthể tích  ContainingPovidonelodine5% w/v USP

Thànhphần : Povidone lodine..................... 3g Ingredient:Povidone lodine....................3g tádược,nướccấtvử............60mi Excipientsq.9..................60mi
Côngdụng,Liều ding,Céchdiing,) Xindoctt Indications, Asdirected
Chốngchỉđịnh,tácdungphụ: Leeviệc Dosagrandadministration by the

Khôngđượcuống,đểxatẩmtaytrẻem Contraindications,Sideeffects Physician
đọckỹ hướngdẫntrướckhi dùng Carefullyreadtheleaflet beforeuse.

Sốlô SX: NgàySX: HD: Keepoutofreachofchildren-Donotdrink

Tiêuchuẩn : TCCS -Bảoquản:Nơikhôráo,nhiệtđộkhôngquá3ỨC,tránhánhsáng SDK:

Sảnxuấtbởi: C.TY CPDƯỢCVTYTHẢIDƯƠNG Phânphốibởi: C.TYCPSÁNG TẠO ÂU CHÂU   
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- Bệnh nấm, hăm da, hăm kẽ ngón
tay, ngón chân, nước ăn chân   
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1. Mẫu nhãn hộp \&⁄

90 ml nh 90 ml ki
Povidone lodine..........4,59 ee - 45g

KEYTAD|NE Tá dược và nước cắt vđ..90mi KEYTADINE Excipients q.s.................90ml

seieqdradrtidesnurnerroserstzssmmmatnsẨl) Liều dùng và cách dùng, -ymsuertranmgsmoessngamostgrsrnterosesuẩf,

Chống chỉ định, tác d : —

bayees Xin oeoeied as Containing oo
Co chifa Povidone lodine 5% dca

khối lượngthểtích Tiêu chuẩn : TCCS Poyldonelodine 8% ao peacon

Bao quan: Noi khé rao, nhiétd6 | Wiv USP poscicae: @sce:

không qué 30°C, tránh ánh sáng Storege: store in dry place, at
temperature not over 30°C,

Diét: KHONG DUOCUỐNG avoid direct light.

Vi khuẩn, virut, \ ĐỂXATÂM TAY TRẺ EM

nămbàotử, mẹn, Z DỤCKỸHƯỚNG DẪN TRƯỚCKHIDÙNG DONOTDRINK
—— KEEPOUTOF REACHOF CHILDREN

CAREFULLYREADTHE LEAFLETBEFORE USE

Chi dinh: SDK Indication:
-Sáttrùng da, niêmmạctrước Số lô SX -Antisepticskin, mucousmembranesbefore

khi phẫu thuật, tiêm chích. Ngày SX Surgeryand injecfion.

- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn gay er Sản xuất bởi:
x. + HD - Disinfection of medical devices before

vết thương hở. texizalon. C.TY CP DUQC VTYT HAI DUONG
- Tẩyuế dụng cụy khoa trước -Fulgan infections, skin rash, ash interstial | 102 Chi lang - TPHai Duong
khi tiệt trùng. fingerhands, toes, feetof drinkingwater.

Phân phối bởi:
C.TY CP SANG TAO AU CHAU
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Sốlô SX: 

đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

NgàySX: HD:

KEYTADINE a>
Containing Povidone lodine 5% wiv USP

Thành phần : Povidone lodine.................... 4,59 Ingredient: Povidone lodine................. 4,59
tádược,nướccất vũ...........90mi Excipientsq.s.................90mi

Côngdụng,Liềudùng,Cáchdùng, Xi đọclờ Indications, Asdirected
Chốngchỉ định, tácdụngphụ : lasers Desagrandadministration bythe

Không đượcuống,để xatâmtaytrẻ em Contraindications,Sideeffects) Physician
Carefully read the leaflet before use.

Keep out ofreach of children - Do not drink

Tiêu chuẩn : TCCS - Bảo quản: Nơikhôráo, nhiệtđộkhôngquá3Œ, tránh ánh sáng  SĐK:

Sản xuất bởi: C.TYCPDƯỢCVTYTHẢIDƯƠNG Phân phốibởi: C.TYCPSÁNG TẠO ÂUCHAU  
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HUONG DAN SUDUNG

KEYTADINE

Dang bao ché: Dung dich ding ngoai
Thanh phần: Cho 1 chai 20ml:
PTLocscssssesscssnesoschenseeeduhsbaseds chaowendsvecasvcensesbss .1,0g
(Tương đương 0,lg iod)
BC ácÍ(Í6aeatssecssesesgsaaCVtvàsVÄ9EtŠ»shgỀbesebssseraivả 20ml

( Glycerol, Dinatri hydrophosphat, acid citric, Natri hydroxyd, nước cất)
Dược lực học:

Phức hợp hữu cơ Povidon - iod chứa 5% iod hoạt tính iod được phóng thích từ từ do

đó tính sát trùng và diệt nấm của Povidone - iodine tốt và kéo đài, an toàn khi sử dụng.

Povidon được dùng làm chất mang iod. Dung dịch povidon - iod giải phóng iod dần dần,

đo đó kéo dài tác dụng sát khuẩn diệt khuẩn, nắm, virus, động vật đơn bào, kén và bào tử:

Vì vậy tác dụng của thuốc kém hơn các chế phẩm chứa iod tự do, nhưng ít độc hơn, vì

lượng iod tự do thấp hơn, dưới 1 phần triệu trong dung dịch 5%
Dược động học:

lod thâm được qua da và thải qua nước tiểu. Hấp thu toàn thân phụ thuộc vào vùng và

tình trạng sử dụng thuốc (diện rộng, da, niêm mạc,vết thương, các khoang trong cơ thé).

Khi dùng làm dung dịch rửa các khoang trong cơ thé, toàn bộ phức hợp cao phân tử

povidon - iod cũng có thê được cơ thê hấp thu. Phức hợp này không chuyển hóa hoặc đào

thải qua thận. Thuốc được hệ thống liên võng nội mô lọc giữ.

Chỉ định:
- Sát trùng da, niêm mạc trước khi phẫu thuật, tiêm chích.

- Chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở.

- Tây uế dụng cụ y khoa trước khi tiệt trùng.
- Bệnh nắm, hăm da, hăm kẽ ngón tay, ngón chân, nước ăn chân.

Chống chỉ định: \$⁄
- Tiền sử quá mẫn với iod.
- Dùng thường xuyên ở người bệnh có rối loạn tuyến giáp.
- Khi mang thai, thời kỳ cho con bú, trẻ sơ sinh và trẻ dưới 6 tháng tuôi chỉ dùng khi có
chỉ định chặt chẽ của thầy thuốc và phải dùng liều càng thấp càng tốt.
Tác dụng không mong muốn: ¬

-Ché pham có thể gây kích ứng tại chỗ, mặc dù thuốc ít kích ứng hơn iod tự do.
Dùng với vết thương rộng và vết bỏng nặng, có thể gâyphảnứng toàn thân.
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.
Liều dùng-Cách dùng:

  

- Sát trùng da, niêm mạc: Tâm thuốc vào bông sạch bôi lên da trước khi phẫu thuật, tiêm “3
chich. “
- Chăm sóc vết bỏng, sátkhuẩn vết thương hở, vết mồ sau phẫu thuật: Tâm thuốc vào vải,

gạc sạch đắp lên vết bỏng, vết thương hở, vết mô sau phẫu thuật ngày Ì - 2 lần hoặc pha
loãng với nước sạch theo tỷ lệ 1/5 để rửa vết bỏng, vết thương hở, vết mồ sau phẫu thuật.

 

https://trungtamthuoc.com/



- Tẩy uế dụng cụ: pha loãng thuốc với nước sạch theo tỷ lệ 1/5 để ngâm dụng cụ 30 phút.
Sau đó, vớt dụng cụ ra rửa lại bằng nước sạch, lau khô, đem tiệt trùng.
- Bệnh nấm, nước ăn chân: Tâm thuốc vào bông sạch bôi lên vùng da bị tồn thương ngày

1- 2 lần.
Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc:

Thuốc không ảnh hưởng tới người khi lái xe hoặc đang vận hành máy móc.

Sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú:
- Không dùng cho phụ nữ có thai và đang cho con bú.

Thận trọng:
- Tránh dùng trên vùng da rộng và lặp lạinhiều.lần hoặc kéo dài.
- Cần thận trọng khi dùng thường xuyên trên vết thương đối với người bệnh có tiền

sử suy thận, đối với người bệnh đang điều trị bằng lithi.

Tương tác với các thuốc khác:

- Tác dụng kháng khuẩn bị giảm khi có kiềm và protein. Xà phòng không làm mat

tac dung.
- Tương tác với các hợp chất thủy ngân: Gây ăn da.
- Thuốc bị mắt tác dụng với natri thiosulfat, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ cao, và các

thuốc sát khuân khác.
- Có thể cản trở test thăm dò chức năng tuyến giáp.

Quá liều và xử trí:
Dùng chế phẩmnhiều lần trên vùng da tổn thương rộng hoặc bỏng sẽ gây nhiều

tác dụng không mong muốn, như vị kim loại; tăng tiết nước bọt; đau rát họng vàmiệng;

mắt bị kích ứng, sưng; đau dạ day,ia chảy, khó thở do phù phổi... Có thể có nhiễm acid

chuyền hóa, tăng natri huyết va ton thuong than.
Trong trường hợp uống nhằm một lượng lớn povidon - iod, phải điều trị triệu

chứng và hỗ trợ, chú ý đặc biệt đến cânbằng điện giải, chức năng thận và tuyến giáp.

Hạn dùng: 24 tháng kê từ ngày sảnxuat.

Bao quan: Bảo quản nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng Oy

Tiêu chuẩn chất lượng:TCCS TYNAN

Trình bày : Hộp 1 lọ 20ml, 60ml, 90ml, kèm hướng dẫn sử dụng. ‘AN \*

Chú ý: - Không dùng quáÌliều chỉ định. x
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ư
~ oe báo cho bác sỹ tác ng,không mong muốn gặp phải khi sử dụng duắc, WY
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car m théng tin xin hoi y kiến Bác sỹ.
inpm,rh HAI DUONG
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